














UVinaCapital 

Quyet cijnh cac thay cioi Cd ban trong chfnh sach ciau tu, mt,Jc tieu ciau tu cua Quy; thay 
cioi muc gia djch Vl,J tra cho Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat; thay cioi Cong ty 
Quan ly Quy, Ngan hang giam sat; 
Quyet cijnh chia, tach, sap nh$p Quy, hQp nhat Quy; giai the Quy; 
PhUdng an phan phoi IQi tuc; 
Bau, mien nhi$m, bai nhi$m chu tjch va thanh vien Ban ci?i di$n quy; quyet cijnh muc thu 
lao va chi phi ho?t ci(lng cua Ban ci?i di$n quy; thong qua vi$c ll)a chQn to chuc kiem toan 
ciUQc chap thu$n cie kiem toan bao cao tai chfnh hang nam cua Quy, doanh nghi$p tham 
cijnh gia ci(lc 1$.p (neu c6); thong qua cac bao cao tlnh hlnh tai chfnh , bao cao ve tai san va 
ho?t ci(lng hang nam cua Quy; 
Xem xet va XL/ ly vi phc;J.m cua Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat va Ban ci?i di$n 
quy gay ton that cho Quy; 
Yeu cau Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat xuat trlnh so sach ho$c giay to giao 
djch t?i B?i h(li Nha ciau tu; va 
Cac quyen khac thu(lc tham quyen theo quy cijnh phap lu$t ve chung khoan va 8ieu 1$ 
quy. 

□ Bong y □ Khong dong y □ Khong c6 y kien

NHA BAU TU1 

(Ky ten cioi vdi nha ciau tu ca nhan/Ky ten, ci6ng dau cioi vdi nha ciau tu to chuc) 

HQ va ten: 
Chuc Vt,J: 
Ngay: 

CHU T!CH BAN BAI Dl�N QUY 

Tran Thi Minh Hien 

c 
~ ---- "' 

HAN QUAN LY QUY 

,'1/<::, .

� 
--"'-+----+-1,''-',--\'f-LI-,--- -----

Brook Colin Taylor 
Nguoi ci?i di$n theo phap lu$t kiem 
Tong Giam Boc 

' Luu y: chCI ky cua nha c1au tu phai la ch[! ky cua chu so hClu aon vi quy ho[J.c ngubi c1UQc uy quyen c1a c1ang ky v6i Cong ty Quan ly Quy 

Vina Capital ho[J.c ngubi c1UQc uy quyen hQp I� theo quy c1inh cua phap lu?t. 
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UVinaCapital 

Phe duy$t sua doi So tay djnh gia thea Quyet djnh cua Ban 8i;l.i Di$n Quy so 230517-

02/NQ-VCFM-FUEVN100 ngay 17/05/2023; 

Phe duy$t baa caa tlnh hlnh haq.t d(lng Quy IV nam 2022 va ke hai;l.ch hai;l.t d(lng Quy I 

nam 2023 cua Quy thea Quyet djnh cua Ban 8i;l.i Di$n Quy so 20230118/NQ-VCFM­

FUEVN100 ngay 18/01/2023; 

- Phe duy$t baa caa tlnh hlnh haq.t d(lng Quy I nam 2023 va ke hai;l.ch hai;l.t d(lng Quy II

nam 2023 cua Quy thea Quyet djnh cua Ban 8i;l.i Di$n Quy so 20230420-02/VCFM­

ETFVN100 ngay 20/04/2023;

Phe duy$t baa caa tlnh hlnh hai;l.t d(lng Quy II nam 2023 va ke haq.ch haq.t d(lng Quy

Ill nam 2023 cua Quy thea Quyet djnh cua Ban 8?i Di$n Quy so 20230720/VCFM­

ETFVN100 ngay 20/07/2023; va

Phe duy$t baa caa tlnh hlnh haq.t d(lng Quy Ill nam 2023 va ke haq.ch hai;l.t d(lng Quy

IV nam 2023 cua Quy thea Quyet djnh cua Ban 8?i Di$n Quy so 231027 /VCFM­

ETFVN100 ngay 27/10/2023.

Tran tr9ng. 
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NH TMCP ĐÀU TU'VÀ
PHÁT TRIẺN VỊT NAM

Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VỊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOAT ĐỘNG QUẢN LÝ QUY HOÁN ĐÓI DANH MỤC

QUY ETF VINACAPITAL VN1OO

NÃM 2023

Kính gửi:

Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF VinaCapitaI VN1OO

- Ban Đại diện Quỹ

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapitaI ("VCFM")

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

("BIDV") xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát

đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ:
Tên quỹ: QUY ETF VINACAPITAL VN1OO ("FUEVN1OO")

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 44/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 16

tháng 06 năm 2020.

Trụ sở chính: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, tình hình biến động vốn của

Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

Đơn Số dư tại ngày Phát sinh trong Số dư tại ngày
vị 31/12/2022 năm 31/12/2023

Vốn góp phát hành
Sô lượng CCQ 18.500.000 7.500.000 26.000.000
NAV bình quân VND 14.729,54 14.823,31 14.756,59
Giá trị ghi theo mệnh giá VND 185.000.000.000 75.000.000.000 260.000.000.000
Thặng dư vôn VND 87.496.508.252 36.174.802.180 123.671.310.432
Tông giá trị phát hành chứng VND 272.496.508.252 111.174.802.180 383.671.310.432

chỉ quỹ ETF
Vốn góp hoán đổi lại
Sô lượng CCQ (1.500.000) (300.000) (1.800.000)
NAV bình quân VND 13.940,49 15.584 14.214,39
Giá trị ghi theo mệnh giá VND (15.000.000.000) (3.000.000.000) (18.000.000.000)
Thặng dư vôngóp hoán đôi VND (5.910.741.639) (1.675.154.238) (7.585.895.877)
lại của nhà đâu tư

Tông giá trị hoán đôi lại VND (20.910.741.639) (4.675.154.238) (25.585.895.877)
chứng chỉ quỹ ETF

Số lượng chứng chỉ quỹ CCo 17.000.000 7.200.000 24.200.000
ETF hiên hành

Giá trị vốn góp hiện hành VND 251.585.766.613 106.499.647.942 358.085.414.555
Lợi nhuận chưa phân phôi VND (32.851.112.554) 44.506.997.185 11.655.884.631



NAV hiên hành VND 218.734.654.059 151.006.645.127 369.741.299.186

NAV hiện hành/1 CCQO VND/ 12.866,74 15.278,57
CCO

về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ, xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính đã

được kiểm toán.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty cổ phần Quản lý quỹ
VinaCapital ('VCFM") đối với Quỹ ETF VinaCapitaI VN1OO ("FUEVN100")

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, VCFM đã thực hiện
đầy đủ việc lập báo cáo định kỳ theo quy định, cung cấp cho Ngân hàng giám sát ("NHGS")
các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ FUEVN10O,
BIDV ghi nhận một số vấn đề sau:

2.1 . Cuộc họp Ban Đại Diện của Quỹ theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính
hưởng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Điều lệ Quỹ quy
định Ban Đại diện Quỹ phải họp ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn
đề thuộc thẩm quyền của mình, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.

Trong năm 2023, VCFM đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại diện
Quỹ thông qua hình thức bằng văn bản, theo đó Ban Đại diện Quỹ đã thông qua các nội dung

sau.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ quý liền trước

- Thông qua Báo cáo của Ngân hàng giám sát quý liền trước

- Thông qua Báo cáo tài chính quý liền trước

Ngoài ra, Ban Đại diện Quỹ cũng đã thảo luận và quyết định các vấn đề sau thông qua
hình thức bằng văn bản:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của
Quỹ thông qua hình thức họp trực tiếp

- Thông qua việc sửa đồi Sổ tay định giá

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính
bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023

2.2 Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ

Xin vui lòng xem chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập
trong "Báo cáo của Ngân hàng giám sát" được đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán
năm 2023 của Quỹ FUEVN1OO.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ FUEVN10O, BIDV đã thực hiện đầy đủ
các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản, giám
sát việc đăng ký đối với tài sản của Quỹ FUEVN10O, thể hiện trên một số nội dung như sau:

· Thực hiện việc quản lý và lưu ký, tách biệt các tài sản của Quỹ với các tài sản của
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PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Anh

các khách hàng khác của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát;

• Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo lệnh và chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản
lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ;

• Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo về tài sản của Quỹ do Công ty
Quản lý Quỹ lập, bảo đảm chi tiết tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác
với thực trạng tài sàn lưu ký tại ngân hàng;

· Giám sát tính tuân thủ pháp luật và Điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của
Công ty Quản lý Quỹ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp. 3· · · P

Báo cáo giám sát hoạt động của Quỹ là báo cáo căn cú trên các thông tin, chứng từ, sốlg'à
liệu do Công ty Quản lý Quỹ cung cấp cho Ngân hàng giám sát. Phạm vi của báo cáo nàyi

· r · r, 'leơne tao sồnưnc ả ae no svee na nean băne cun sávơne ae bá «o «oneGy· · · p
ty Quản lý quỹ cung câp các thông tin không trung thực hoặc cô tình che giâu/làm sai lệch>>

thông tin.

Trân trọng.
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